
 Thu gom  Tuần 1 lần 

　●　　　Đồ đựng, bao gói bằng giấy có dấu 　 

　 ●  Các loại giấy khác 

※Đối với giấy các loại được sử 
dụng đựng thực phẩm, đồ uống, 
hãy lấy hết những thứ bên trong và 
những thứ dính vào. 

           Trước hết hãy kiểm tra ký hiệu           .　        

 Thu gom  Tuần 2 lần  Giấy các loại   Rác tươi sống 
Những đồ đựng, bao gói bằng giấy có dấu        , và các loại 
giấy khác được gọi là “Giấy các loại”. 
(Tuy nhiên, trừ giấy báo, tờ rơi, sách, thùng các-tông) 

● Hộp, bằng giấy có chứa thực 
phẩm hoặc bánh kẹo 
●Hộp giấy đựng thuốc, mỹ phẩm, 
thuốc lá 
●Hộp đựng giấy bóng kính bọc 
thực phẩm, giấy nhôm dùng trong 
nấu ăn (Phần kim loại là rác 
không đốt) 

●Cốc, ống 
●Cốc, nắp giấy đựng mỳ, súp 
●Lõi của cuộn giấy bóng kính 
bọc thực phẩm, Lõi băng dính 
(bằng giấy) 

●  Hộp giấy đựng bột giặt 
●  Cốc đựng sữa chua 
● Cốc, nắp giấy đựng mỳ, súp 

Thùng đựng rác tươi 
tại điểm tập kết rác 

Xô làm ráo nước 
(dùng cho gia đình)  ○ Ngay cả trong số các loại giấy thì giấy ăn, giấy nhà bếp, tấm dính dùng để làm sạch bụi bẩn (con

     lăn), rác của máy hủy giấy, giấy than, và giấy có nhiều dầu mỡ bẩn nên được bỏ như rác có thể 
     cháy được. 
 ○ Giấy các loại có chứa thông tin cá nhân thì vo tròn hoặc xé rồi vứt cũng không sao.

 Những điều cần đặc biệt chú ý 

  ※　Nếu vi phạm luật về rác tươi thì thùng rác tươi ở nơi tập kết rác sẽ không được thu gom, vì vậy xin 
hãy chú ý. 

・ Hoa tươi 
・ lá rụng 
・cỏ xén nhổ 

Cửa hàng mà có thể mua từ cái thứ 2 trở đi (Không theo thứ tự) 令和３年３ 月現在

 　○　Không để vật lạ lẫn vào (các vật lạ như đũa tách đôi dùng 1 lần, tăm, tấm lá màu xanh bằng
        nhựa trang trí đồ ăn, các loại ni lông lẫn vào) 
 　○　Không vứt khi vẫn để nó trong túi ni lông hay túi nhựa. 
          Không vứt đồ đã hết hạn sử dụng khi chưa mở hộp. 

 ●  Quy trình cho đến khi vứt bỏ như là rác tươi 

Rác chế biến đồ ăn, thức ăn thừa ・・・・・Xin hãy làm ráo nước cẩn thận và tránh không để 
vật lạ lẫn vào. 

● Với rác khi nấu ăn hoặc thức ăn thừa, hãy làm ráo nước bằng cách sử 
   dụng rổ tam giác đặt trong bồn rửa. 
●  Kiểm tra kĩ để đảm bảo rằng không có vật lạ nào lẫn vào và cho vào xô
    làm ráo nước. 
● Bỏ vào thùng đựng rác tươi vào ngày đổ rác tươi của từng quận. 
        Chú ý: Chỉ đổ rác tươi đã làm ráo nước. 
●  Rửa xô làm ráo nước và sử dụng lại. 

※Trước khi mua xin hãy xác nhận với cửa hàng xem còn hàng trong kho hay không 

・Cửa hàng thuốc và tạp phẩm Taiyo, Taiyo Pharmacy,   Hosono,Kobayashi1952 　　２２－２６７７

・Home Center Yamasaki   Tsutsumi, Kobayashi3235-1 　　２２－７８５８

・Cửa hàng kim khí Hattan Hosono,Kobayashi2152 　　２３－４１１６

･Home Plaza NAFCO  Chi nhánh Kobayashi Tsutsumi, Kobayashi3089-1 　　２５－０４３１

・KOMERI Chi nhánh Hosono Hosono,Kobayashi2721-2 　　２５－１５３１

・KOMERI Chi nhánh Nojiri    Higashifumoto, Nojiricho,    
Kobayashi1034-6

　　２１－６２７１

●   Những thứ có thể xử lý như với rác tươi 

● Túi bằng giấy, phong bì, túi đựng bánh kẹo, túi đựng thuốc (đơn 
thuốc), phong bao đựng tiền mừng/ phúng viếng 
● Lõi băng dính (bằng giấy) 
●  Miếng giấy ghi giá tiền (tag), giấy dùng để gói giầy hoặc quần áo, 
giấy gói/bọc quà 
● Bưu thiếp, giấy tập viết thư pháp bị lỗi 
●Cốc giấy, đĩa giấy (hãy rửa qua cho sạch.) 
● Lịch, áp phích quảng cáo, trò chơi ghép hình (làm bằng giấy) 

Rũ hết chỗ bẩn rồi cho gọn vào túi 
được chỉ định.
Mang ra địa điểm thu gom mỗi tuần 1 
lần   

 [Trường hợp bỏ đi một lượng lớn] 
 thì những người khác sẽ không thể cho vừa hết rác tươi vào được. Nếu bỏ đi 
một lượng lớn thì xin hãy cho vào túi đã được chỉ định bởi thành phố và để ở 
bên cạnh thùng rác tươi.
（Chú ý）Khi bỏ cỏ hoặc lá rụng thì xin hãy loại bỏ đi đất và sỏi nhỏ, v.v..
 ※Về mặt thời gian thì việc đổ rác tươi số lượng lớn cũng tương tự. (Vỏ 
măng tre, vỏ hạt dẻ, v.v.) 

Về xô làm ráo nước thì là một cái cho mỗi hộ gia đình và 
chỉ phát miễn phí cho những người nhận lần đầu. Từ cái thứ 
2 trở đi sẽ là tự trả phí để mua (Không có chỉ định gì đặc 
biệt). 


